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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ CHƯƠNG TRÌNH VL
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:  03/ BC-BCĐ                               Quy Nhơn, ngày 01 tháng 02 năm 2006
BÁO CÁO
Kết quả công tác cho vay giải quyết việc làm  năm 2005
và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2006

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện công tác cho vay giải quyết việc làm năm 2005

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động, trong năm 2005; bằng nhiều giải pháp và sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, trong năm qua đã giải quyết chỗ làm mới cho 23.000 lao động. Trong đó, hoạt động cho vay vốn từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động thất nghiệp, thiếu việc làm tự tạo việc làm mới, ổn định việc làm là một giải pháp quan trọng, góp phần đáng kể thực hiện thắng lợi mục tiêu giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo của tỉnh.
I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :

1- Việc phân bổ vốn cho vay và hướng dẫn xây dựng dự án :

1.1. Phân bổ vốn cho vay :

- Tổng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm triển khai trên địa bàn tỉnh đến nay là 45,543 tỷ đồng, trong đó Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm 42,643 tỷ đồng (Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 37,433 tỷ đồng; các hội, đoàn thể trung ương quản lý 5,21 tỷ đồng), Quỹ Giải quyết việc làm địa phương 2,9 tỷ đồng. 

- Kế hoạch nguồn vốn cho vay năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý là 16,1 tỷ đồng, được tổng hợp từ :

+ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm : 14 tỷ đồng, trong đó :

* Vốn bổ sung :  2,5 tỷ đồng. 

* Vốn thu hồi các dự án đến hạn trong năm :  11,5 tỷ đồng.

+ Quỹ Giải quyết việc làm địa phương : Vốn thu hồi các dự án đến hạn trong năm và nguồn vốn từ năm 2004 chuyển qua là 2,1 tỷ đồng. 

- Trên cơ sở kế hoạch nguồn vốn cho vay trong năm 2005, chỉ tiêu giải quyết việc làm và nhu cầu sử dụng vốn của các địa phương, ngay từ đầu năm liên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội- Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư  thống nhất kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ 14 tỷ đồng vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm cho 11 huyện, thành phố và Hiệp hội VACVINA (Phụ lục 1 kèm theo). Riêng nguồn vốn Quỹ Giải quyết việc làm địa phương, không thực hiện phân bổ mà xem xét cho vay đối với dự án đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số 644/QĐ-CTUB ngày 18/3/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1.2. Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, trình duyệt dự án :

Nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn giải quyết việc làm đúng mục tiêu, có hiệu quả, ngay sau khi có quyết định phân bổ vốn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động– Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị được phân bổ vốn tiến hành xây dựng dự án, lựa chọn đối tượng cho vay, thực hiện thẩm định và trình duyệt dự án đảm bảo kịp thời, chặt chẽ và đúng quy trình. Đồng thời cũng đề nghị các địa phương tổ chức tốt việc giải ngân và thu hồi nợ đến hạn, nợ khoanh, tích cực xử lý các trường hợp nợ quá hạn cố tình dây dưa, kéo dài.
2. Công tác xây dựng, thẩm định dự án ở các địa phương :

Hầu hết các huyện, thành phố thực hiện phân bổ nguồn vốn được giao cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức đoàn thể tại địa phương đồng thời hướng dẫn việc xây dựng dự án theo chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và định hướng của tỉnh.
Nhìn chung, đa số các dự án xây dựng đảm bảo đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, việc lựa chọn đối tượng cho vay thực hiện khá chặt chẽ, đặc biệt là các dự án thuộc các tổ chức đoàn thể. Thành phần tham gia thẩm định, xét chọn dự án đúng theo quy định. Những địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng và thẩm định dự án: Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Hiệp hội VACVINA.

3. Tình hình phê duyệt, giải ngân dự án :

3.1. Tình hình phê duyệt dự án :

Khi nhận được hồ sơ dự án đề nghị cho vay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kịp thời phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các ngành liên quan tiến hành tổng hợp, kiểm tra, xem xét để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho vay. Kết quả qua 7 đợt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho vay 184 dự án với tổng số tiền cho vay là 14.393 triệu đồng, hỗ trợ việc làm và tạo việc làm mới cho 2.578 lao động, bình quân 01 chỗ làm việc được cho vay hỗ trợ 5,58 triệu đồng. Kết quả cụ thể từng đơn vị trong Phụ lục 1 kèm theo. 
- Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm : Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho vay từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm 182 dự án với tổng số tiền cho vay là 14.283 triệu đồng, hỗ trợ việc làm và tạo việc làm mới cho 2.551 lao động. Trong đó có 02 dự án sử dụng vốn đúng mục đích nhưng do chu kỳ thời gian vay ngắn nên chưa phát huy hết hiệu quả kinh tế, được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt cho vay lại chu kỳ 2 với tổng số tiền là 250 triệu đồng, ổn định việc làm cho 54 lao động.

Kết quả phê duyệt dự án từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm đạt 102,02% kế hoạch vốn. Hầu hết các đơn vị đều sử dụng hết số vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ. 
- Quỹ Giải quyết việc làm địa phương: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho vay 02 dự án với tổng số tiền cho vay là 110 triệu đồng, hỗ trợ việc làm và tạo việc làm mới cho 27 lao động. 
Về cơ cấu dự án (kể cả số dự án và số tiền cho vay) chia theo 5 loại ngành, lĩnh vực chính như sau : Trồng trọt 12,21%, chăn nuôi 62,53%, thuỷ sản 9,24%, tiểu thủ công nghiệp 10,7%, dịch vụ 5,13%. Số dự án trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, đặc biệt trong những năm qua việc chăn nuôi bò lai và heo sinh sản khá phát triển vì đem lại hiệu quả kinh tế khá, ít rủi ro và phù hợp với điều kiện, khả năng của các hộ gia đình nông thôn.
3.2. Tình hình giải ngân dự án :

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho vay, các dự án được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hoàn tất các thủ tục tiến hành giải ngân. Trong năm 2005 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay 15.599 triệu đồng/2.667 lượt hộ/210 dự án.

 4. Tình hình thu nợ :

Kế hoạch thu nợ hai nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý năm 2005 là 12.024 triệu đồng. Trong năm 2005, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện thu nợ được 14.396 triệu đồng, đạt 104,95% so kế hoạch năm 2005; dư nợ 42.792 triệu đồng/7.637 lao động/751 dự án, trong đó nợ quá hạn là 1.433 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 3,35%.
Tổng số nợ quá hạn và nợ khoanh tính đến hết tháng 11/2005 chiếm 5,27% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 3,85% so với tổng dư nợ. Trong năm 2005 không phát sinh trường hợp nào phải xử lý theo cơ chế xử lý nợ bị rủi ro. 
5. Công tác kiểm tra hồ sơ dự án, thẩm định lại dự án :

Liên ngành đã chỉ đạo Tổ công tác thực hiện kiểm tra chặt chẽ hồ sơ dự án trước khi xét duyệt và tiến hành thẩm định lại một số dự án khi xét thấy cần thiết. Qua công tác kiểm tra và thẩm định lại, Tổ công tác đã phát hiện một số dự án đề nghị cho vay sai về đối tượng, nội dung sử dụng vốn vay chưa rõ ràng, mức vay chưa phù hợp, thủ tục còn thiếu; đã kịp thời đề nghị các địa phương bổ sung, làm rõ; đề xuất hướng giải quyết với Liên ngành.
6. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho vay giải quyết việc làm :

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ cho vay giải quyết việc làm, đồng thời triển khai các văn bản mới của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về cơ chế cho vay từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm và cơ chế xử lý nợ bị rủi ro. Tham dự lớp tập huấn có hơn 200 cán bộ của các ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, cán bộ các Trung tâm giới thiệu việc làm, các tổ chức đoàn thể quần chúng, lãnh đạo của UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Quy Nhơn và 5 huyện : Tuy Phước, An Nhơn, Vân Canh, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh.
II. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN :

1. Những tồn tại :

1.1. Một số dự án nội dung quá sơ sài, chưa ghi rõ mục đích sử dụng vốn, sai đối tượng cho vay. Số lao động được tạo việc làm mới qua các dự án còn hạn chế. 

1.2. Một số dự án nhóm hộ khi thẩm định, nhiều huyện đã đề nghị cho vay với nội dung không phù hợp với điều kiện, khả năng của hộ. Một số dự án đề nghị mức vay quá lớn nhưng số lao động thu hút ít, có dự án vay vốn sử dụng vốn sai mục đích nhưng huyện vẫn thẩm định, đề nghị tỉnh cho vay.

1.3. Hầu hết các dự án sau khi khoanh nợ không thu hồi được vốn theo phương án trả nợ trong đơn xin khoanh nợ của hộ vay, có tình trạng chây ỳ, dây dưa kéo dài, không trả nợ ở một số địa phương, một số ngành nghề của những năm trước đây như các dự án đánh bắt thuỷ sản ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, các dự án cải tạo vườn tạp ở Hoài Ân, đến nay chưa thu hồi vốn được. 
2. Nguyên nhân :

2.1. Một số địa phương nể nang khi phân bổ vốn cho vay. Sau khi phân bổ vốn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tổ chức đoàn thể,… chưa chú trọng việc hướng dẫn xây dựng dự án, thiếu kiểm tra trước khi tổ chức thẩm định. Nhiều dự án xây dựng manh mún, nhỏ lẻ, tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi, ít các dự án tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Trong năm qua xảy ra nhiều thiên tai, dịch bệnh kéo dài. Một số địa phương chưa có kế hoạch xây dựng, thẩm định dự án, đến cuối năm (quý 3) mới tập trung thẩm định, trình duyệt dự án.

2.2. Công tác thẩm định dự án chưa chặt chẽ đối tượng được vay, khi đi kiểm tra thực tế không đi hết các hộ, còn nể nang khi thẩm định.
2.3. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác thu hồi nợ quá hạn ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, còn có hiện tượng đùn đẩy nhau giữa các ngành, các địa phương. Việc xử lý thu hồi một số dự án nợ quá hạn còn nể nang, thiếu kiên quyết. Thiếu kiểm tra, đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn và nợ khoanh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PHẦN THỨ HAI
Mục tiêu, nhiệm vụ công tác cho 

vay giải quyết việc làm năm 2006 

I- MỤC TIÊU: Chương trình cho vay giải quyết chỗ làm việc mới cho khoảng 3.000 lao động.
II. NHIỆM VỤ :

1- Phân bổ vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2006 kèm theo chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho các huyện, thành phố, Hiệp hội VACVINA với tổng số vốn 16,5 tỷ đồng, trong đó vốn bổ sung mới 3,5 tỷ đồng, vốn thu hồi 13 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 3.000 lao động (Có dự kiến trong Phụ lục 2 kèm theo). 
Riêng Quỹ Giải quyết việc làm địa phương trong năm 2006 không phân bổ vốn mà hướng dẫn xây dựng, xét chọn cho vay các dự án thuộc diện làng nghề, chủ dự án có tài sản thế chấp theo nội dung Quyết định số 644/QĐ-CTUB ngày 18/3/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2- Hướng dẫn các đơn vị được phân bổ vốn triển khai xây dựng, thực hiện dự án theo đúng mục tiêu của chương trình và định hướng phát triển kinh tế – xã hội năm 2006 của tỉnh, phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế  theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đối tượng cho vay phải là người thất nghiệp, thiếu việc làm, cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, thu hút nhiều lao động. Ưu tiên cho vay các dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp, các dự án thuộc diện làng nghề, đối với các dự án chăn nuôi, trồng trọt chỉ cho vay những dự án có con giống, cây trồng thích hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và có giá trị kinh tế cao, ưu tiên cho vay các đối tượng có nhà ở, ruộng đất, ao, hồ, đầm và các phương tiện sản xuất khác do Nhà nước giải toả nên mất nguồn thu nhập chính phải tái định cư nơi khác. 
3- Triển khai Thông tư Liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 của Liên Bộ Lao động-TB và XH  -  Tài chính -  Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ Quốc gia về việc làm, thực hiện việc phân cấp phê duyệt dự án giải quyết việc làm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đối với dự án có mức vốn vay từ 100 triệu đồng trở xuống.
4- Tăng cường công tác kiểm tra dự án, kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong các khâu xây dựng, thẩm định và triển khai thực hiện.

5- Tổ chức kiểm tra, rà soát lại các dự án nợ quá hạn, các dự án đã khoanh nợ, tích cực đôn đốc thu hồi nợ và xử lý các khoản nợ bị rủi ro theo quy định của Nhà nước. Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án sử dụng vốn sai mục đích, không đạt hiệu quả, nợ quá hạn chây ỳ, kéo dài.
Tăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo Chương trình việc làm của tỉnh, Ban chỉ đạo giải quyết việc làm các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các chủ dự án và các cơ quan pháp luật trong công tác thu hồi nợ quá hạn.

6- Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, điều hành và triển khai chương trình việc làm: Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho vay giải quyết việc làm cho cán bộ của các ngành Lao động-TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức hội, đoàn thể quần chúng, lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện còn lại chưa tập huấn trong năm 2005, bao gồm : Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm:

1.1- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch phân bổ vốn kèm theo chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2006 cho các huyện, thành phố, tổ chức đoàn thể, hội nghề nghiệp; 
1.2- Hướng dẫn các đơn vị được phân bổ vốn xây dựng dự án theo đúng mục tiêu của Chương trình; hướng dẫn các địa phương, các tổ chức đoàn thể kiện toàn Ban chỉ đạo giải quyết việc làm đúng thành phần và hoạt động có hiệu quả; triển khai Thông tư Liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 của Liên Bộ Lao động - TB và XH  -  Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư;
1.3- Chủ trì phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra, thẩm định các dự án vay vốn được phân cấp, trình Ban chỉ đạo xem xét; mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết việc làm; kiểm tra, đánh giá kết quả cho vay của Quỹ cho vay giải quyết việc làm, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

1.4- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý nợ quá hạn, nợ bị rủi ro.
2- Sở Tài chính chịu trách nhiệm: 

Bố trí kinh phí quản lý của Ban chỉ đạo Chương trình việc làm trong dự toán chi quản lý hành chính; hướng dẫn, quản lý, kiểm tra việc sử dụng kinh phí quản lý, điều hành Quỹ cho vay giải quyết việc làm của các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương; phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc định giá tài sản thế chấp của dự án vay vốn giải quyết việc làm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc xem xét phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả cho vay từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm.

4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm:

4.1- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thu hồi nợ và xử lý nợ bị rủi ro, đặc biệt kiên quyết xử lý các chủ dự án cố tình chây ỳ không trả nợ; tổ chức giải ngân dự án theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, không để tồn đọng vốn; thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình cho vay, thu nợ;
4.2- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn thể, hội nghề nghiệp kiểm tra, thẩm định các dự án vay vốn giải quyết việc làm được phân cấp; kiểm tra việc thực hiện dự án tại các địa phương.
5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh :

Tham gia kiểm tra việc thực hiện dự án tại các địa phương; kiểm tra, xem xét dự án đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt cho vay; soạn thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, thực hiện dự án.

6. Hiệp hội VACVINA và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh có sử dụng nguồn vốn do Ủy ban nhân dân quản lý chịu trách nhiệm:

Căn cứ mức vốn được phân bổ và hướng dẫn của Sở Lao động-TB&XH, triển khai xây dựng dự án; tổ chức thẩm định dự án đảm bảo thành phần quy định; trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án đã thẩm định đạt yêu cầu và quản lý dự án trong quá trình triển khai thực hiện.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm :
Kiện toàn Ban chỉ đạo giải quyết việc làm của huyện, thành phố đúng thành phần và hoạt động có hiệu quả để chỉ đạo kịp thời những vướng mắc trong công tác cho vay giải quyết việc làm; căn cứ mức vốn được phân bổ và hướng dẫn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, triển khai xây dựng và tổ chức thẩm định dự án, quyết định phê duyệt cho vay những dự án được phân cấp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt những dự án thuộc thẩm quyền; tổ chức, chỉ đạo quản lý và thu hồi nợ các dự án trên địa bàn; phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình việc làm của tỉnh kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Trên đây là kết quả của công tác cho vay giải quyết việc làm năm 2005 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2006, yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, các hội, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ năm 2006 và phân công trách nhiệm để triển khai thực hiện, nhằm đạt mục tiêu đã đề ra ./.
                                                                                  KT- CHỦ TỊCH

                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TRƯỞNG BAN

                                                                         BCĐ CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM
Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;                                                                         
- TT Tỉnh uỷ, 
- TT HĐND tỉnh;                 
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở : LĐTBXH, TC, KH&ĐT;

- CN NHCSXH tỉnh;
- Các hội, đoàn thể;
- Các thành viên BCĐ và Tổ CT;

- UBND các huyện, TP;                                                     Nguyễn Thị Thanh Bình                                 
- Lưu: VT, K2, K9 (  b).                                                                      

